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KẾ HOẠCH

Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối 
khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

-------
Căn cứ Quyết định số 1233-QĐ/TU ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy chế Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố;

Căn cứ Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về quy hoạch đảng ủy, chi ủy cơ sở và cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030; thực hiện rà soát, quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Căn cứ Hướng dẫn số 70-HD/TĐTN-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về thực hiện công tác quy hoạch và công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn, cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ sở Đoàn, các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn giai đoạn 2013 - 2017 và những năm tiếp theo;
Trên cơ sở tình hình thực tiễn đội ngũ cán bộ của Đoàn hiện nay, Ban Thường vụ Đoàn Khối xây dựng Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiếp tục thực hiện rà soát tình hình đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt cấp Khối đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định về công tác cán bộ để giới thiệu tham gia Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Việc thực hiện quy hoạch nhằm tạo sự chủ động trong công tác cán bộ của cấp Khối, đảm bảo tính kế thừa, phát hiện sớm nguồn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.
2. Yêu cầu:

- Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 phải được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục.

- Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch căn cứ trên tình hình thực tiễn tại Khối; đồng thời mang tính dự báo, chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo.

II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN:

1. Cán bộ được đưa vào quy hoạch là những cán bộ có triển vọng đảm nhận chức danh quy hoạch nên ở thời điểm đưa vào quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo chức danh quy hoạch, tuy nhiên các tiêu chuẩn, điều kiện chưa đảm bảo phải có khả năng được hoàn thành sau khi được đưa vào diện quy hoạch. Cán bộ trong quy hoạch cần tiếp tục được rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí theo tiêu chuẩn và điều kiện của chức danh quy hoạch.

2. Cán bộ đương chức thì quy hoạch lên các chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm. Trong trường hợp đủ điều kiện để tái cử thì là nguồn đương nhiên để xem xét khi tiến hành công tác nhân sự nhiệm kỳ mới.

3. Quy hoạch phải đảm bảo phương châm “mở” và “động”:

- Đối với quy hoạch “mở”: Thực hiện quy hoạch một số người vào một chức danh và quy hoạch một người vào một số chức danh; giới thiệu quy hoạch không khép kín trong nội bộ Cơ quan chuyên trách Đoàn Khối mà thực hiện trong hệ thống các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn Khối. Ngoài ra, có thể xem xét, đưa vào quy hoạch cả những cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng đảm nhiệm chức danh quy hoạch từ địa phương, cơ quan, đơn vị ngoài Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố.

- Đối với quy hoạch “động”: Định kỳ hằng năm rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sự phát triển của cán bộ, qua đó đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp qua đánh giá cán bộ hằng năm; đồng thời bổ sung vào quy hoạch những đồng chí có đủ tiêu chuẩn điều kiện, có triển vọng phát triển vào danh sách quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng.

4. Không giới thiệu vào quy hoạch những cán bộ có một trong những hạn chế, khuyết điểm sau:

- Bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu chính kiến, không dám đấu tranh chống cái sai, bảo vệ cái đúng; không dám đương đầu với những vấn đề phức tạp, khó khăn.

- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; độc đoán, chuyên quyền, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình.

- Cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chọt; có tham vọng cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh; giàu nhanh, nhiều nhà, đất do lợi dụng chức quyền mà có.

- Để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết; tham nhũng, thất thoát, lãng phí lớn ở cơ quan, đơn vị nơi công tác.

- Bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm.

- Không chấp hành hoặc đặt điều kiện khi được điều động, phân công công tác.

- Để vợ, chồng, người thân lợi dụng chức vụ trục lợi; cá nhân có khuyết điểm về đạo đức, lối sống, uy tín giảm sút.

- Có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay do cơ quan có thẩm quyền xem xét kết luận theo Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (đối với cá nhân).

5. Công khai trong công tác quy hoạch cán bộ: 

- Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh quy hoạch được công khai trong đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch.

 - Danh sách các đồng chí đưa vào quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối được công khai trong Ban Thường vụ Đoàn Khối và đồng chí được trong diện quy hoạch.

- Danh sách các đồng chí đưa vào quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối được công khai trong Ban Thường vụ Đoàn Khối, Ban Chấp hành cơ sở Đoàn của cán bộ được đưa vào diện quy hoạch và đồng chí được trong diện quy hoạch.

6. Các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch 

- Cán bộ đã từ trần, cán bộ quá tuổi quy hoạch, cán bộ bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (đối với cá nhân), cán bộ có kết luận không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của chức danh quy hoạch thì đương nhiên ra khỏi quy hoạch. 

- Đối với các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch, cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch ban hành quyết định đưa cán bộ đó ra khỏi quy hoạch, không phải thực hiện quy trình bỏ phiếu theo quy định. 

- Đối với cán bộ bị thi hành kỷ luật, sau khi quyết định thi hành kỷ luật hết hiệu lực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cấp có thẩm quyền có thể xem xét việc quy hoạch theo quy định.

7. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch:

- Ban Thường vụ Đoàn Khối báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt quy hoạch đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối (cơ cấu chuyên trách) khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ban Chấp hành Đoàn Khối phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối (cơ cấu cơ sở) khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tiêu chuẩn để giới thiệu quy hoạch:

1.1. Tiêu chuẩn chung:
- Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; 

- Trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên. Trường hợp đặc biệt nhân sự phải đang học hoặc có tên trong danh sách được cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị.
· Thực tiễn: Là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối; cán bộ Cơ quan chuyên trách Đoàn Khối.

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong 02 năm gần nhất (tính đến thời điểm quy hoạch) từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên;

- Kết quả xếp loại chất lượng đảng viên trong 02 năm gần nhất (tính đến thời điểm quy hoạch) từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên;

- Kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên trong 02 năm gần nhất (tính đến thời điểm quy hoạch) là “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;

- Không trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đang chịu kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

1.2. Độ tuổi tham gia quy hoạch:

- Đối với Bí thư Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027:

+ Quy hoạch lần đầu: Không quá 30 tuổi (sinh từ năm 1993 trở về sau).
+ Tiếp tục quy hoạch: Không quá 32 tuổi (sinh từ năm 1991 trở về sau).
- Đối với Phó Bí thư Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027:

+ Quy hoạch lần đầu: Không quá 30 tuổi (sinh từ năm 1993 trở về sau).

+ Tiếp tục quy hoạch: Không quá 32 tuổi (sinh từ năm 1991 trở về sau).
- Đối với Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027:

+ Quy hoạch lần đầu: Không quá 30 tuổi (sinh từ năm 1993 trở về sau).

+ Tiếp tục quy hoạch: Không quá 32 tuổi (sinh từ năm 1991 trở về sau).
2. Thành phần nguồn giới thiệu quy hoạch:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối;

- Cán bộ Cơ quan chuyên trách Đoàn Khối;

- Cán bộ các Ban - Văn phòng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối;

- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối;

- Cán bộ Đoàn tiêu biểu tại cơ sở.

3. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch: 

- Đối với chức danh Bí thư Đoàn Khối, đảm bảo nguồn quy hoạch từ 02 đồng chí đến 03 đồng chí;

- Đối với quy hoạch chức danh Phó Bí thư Đoàn Khối, đảm bảo nguồn quy hoạch từ 02 đồng chí đến 03 đồng chí;

- Đối với quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối, đảm bảo nguồn quy hoạch từ 09 đồng chí và không quá 13 đồng chí.

* Lưu ý: Không quy hoạch 01 đồng chí quá 03 chức danh; không quy hoạch 01 chức danh chỉ có 01 đồng chí.

4. Tỷ lệ cán bộ nữ: Tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối ít nhất là 30%.

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

1. Bước 1: Phát hiện giới thiệu nguồn:
(1) Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối giới thiệu: 

- Nội dung: Căn cứ quy định hiện hành về công tác cán bộ và thành phần nguồn giới thiệu quy hoạch được quy định cụ thể tại Mục 2, Phần III Kế hoạch này, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối tiến hành ghi phiếu giới thiệu:

+ Nhân sự thay thế mình (từ 02 đến 03 đồng chí);

+ Nguồn quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối.

- Hồ sơ phục vụ hội nghị:

+ Tờ trình về việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

+ Danh sách trích ngang Ban Chấp hành Đoàn Khối đương nhiệm.

+ Danh sách trích ngang Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn thuộc Khối.

+ Phiếu lấy ý kiến Ban Thường vụ Đoàn Khối.

- Kết quả công bố tại Hội nghị.
(2) Hội nghị cán bộ chủ chốt phát hiện, giới thiệu nguồn:

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả giới thiệu của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối thảo luận và thống nhất danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch để Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận, cho ý kiến và có thể giới thiệu thêm nhân sự khác (nếu có).

- Thành phần: 

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối; 
+ Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối;
+ Các đồng chí Bí thư các cơ sở Đoàn thuộc Khối.

- Hồ sơ phục vụ hội nghị:

+ Tờ trình về việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

+ Danh sách trích ngang Ban Chấp hành Đoàn Khối đương nhiệm.

+ Danh sách trích ngang Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn thuộc Khối.
+ Phiếu lấy ý kiến cán bộ Đoàn chủ chốt.

- Kết quả không công bố tại Hội nghị.
2. Bước 2: Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối:

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Đoàn Khối thảo luận, thống nhất danh sách nhân sự quy hoạch để Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối tiến hành thảo luận, bỏ phiếu và có thể giới thiệu thêm nhân sự khác (nếu có).

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối.

- Hồ sơ phục vụ hội nghị:

+ Báo cáo kết quả lấy ý kiến việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Hội nghị Hội nghị cán bộ chủ chốt theo Bước 1.

+ Danh sách trích ngang Ban Chấp hành Đoàn Khối đương nhiệm.

+ Danh sách trích ngang Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn thuộc Khối.
+ Phiếu lấy ý kiến Ban Chấp hành Đoàn Khối.

- Kết quả không công bố tại Hội nghị.
3. Bước 3: Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Khối:

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Bước 1 và Bước 2, Ban Thường vụ Đoàn Khối thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự quy hoạch.

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối.

- Hồ sơ phục vụ hội nghị:

+ Báo cáo kết quả lấy ý kiến việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Hội nghị cán bộ chủ chốt theo Bước 1 và Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối theo Bước 2.

+ Danh sách trích ngang Ban Chấp hành Đoàn Khối đương nhiệm.

+ Danh sách trích ngang Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn thuộc Khối.
+ Phiếu biểu quyết của Ban Thường vụ Đoàn Khối.

- Kết quả công bố tại Hội nghị.
* Lưu ý: Nguyên tắc xác định nhân sự đưa vào quy hoạch:

- Những đồng chí có trên 50% số phiếu giới thiệu thì đưa vào quy hoạch nhưng phải đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn theo quy định (lấy từ cao xuống) và được đưa vào (1) Danh sách đề nghị quy hoạch (đối với chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Khối) và (2) Danh sách quy hoạch (đối với chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối). 

- Trường hợp bỏ phiếu lần thứ nhất chưa đủ số lượng và cơ cấu cần thiết, Ban Thường vụ Đoàn Khối có thể bỏ phiếu bổ sung hoặc tổ chức các phiên họp sau để tiếp tục xem xét.
4. Hồ sơ trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt quy hoạch:

- Tờ trình của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc đề xuất bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Danh sách đề xuất bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Thường vụ Đoàn Khối:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch; tổ chức các Hội nghị, triệu tập thành phần tham dự theo quy định.

- Thực hiện hồ sơ trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối:

+ Báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027;

+ Đề xuất bổ sung quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối:

- Giám sát các quy trình tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Tham mưu việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quy hoạch (nếu có).
3. Tiến độ thực hiện:
- Ngày 01/3/2023: Ban Thường vụ Đoàn Khối họp thống nhất kế hoạch và triển khai thực hiện.

- Từ ngày 15/3 đến 30/3/2023: Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Ngày 31/3/2023: Hoàn tất công tác quy hoạch, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, phê duyệt.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Khối về thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

	Nơi nhận:

- Thành Đoàn: Thường trực, Ban CNLĐ, 

Ban TC-KT;

- Đảng ủy Khối: Thường trực, Ban Dân vận, Ban Tổ chức;
- Cấp ủy các cơ sở Đoàn;

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Khối;

- Các đồng chí Ủy viên UBKT Đoàn Khối;
- Các cơ sở Đoàn;
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